
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 494/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT 
V/v Yêu cầu báo giá nhu cầu Mua sắm các thiết 

bị nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

năm 2026 (lần 2) của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở thực hiện việc mua sắm thiết bị, tài sản 

công năm 2026 từ nguồn Ngân sách nhà nước không tự chủ của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ông Bùi Tuấn Lâm – Thư ký Tổ chuyên gia xây dựng kế hoạch & lựa chọn nhà 

thầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh, SĐT: 0988910010. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ông Bùi Tuấn Lâm – Thư ký Tổ chuyên gia xây dựng 

kế hoạch & lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố 

Hải Phúc, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0988910010. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 10h00 ngày 18/3/2026 đến trước 09h00 thứ 3 ngày 24/03/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 24/03/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục 1 đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố Hải Phúc, Phường 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

Đặt hàng và bàn giao hàng hóa trong vòng 90 ngày sau khi ký hợp đồng. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng: Không 

Thanh toán: Thời gian thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi giao nhận hàng 

và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. 

5. Yêu cầu đối với báo giá: 

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng. 

- Báo giá được lập theo mẫu tại: Phụ lục 2 và phụ lục 3 (điền đầy đủ thông tin 

của hàng hóa theo mẫu và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các 

thông tin khác của hàng hóa) 

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, 

lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa. 

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị. 

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:  

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản 

phẩm; hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có). 

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có). 

+ Trong thư chào giá phải có nội dung cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo 

quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. 

6. Các thông tin khác:  

- Đơn vị cung cấp báo giá nộp kèm theo các tài liệu, các căn cứ xác định giá 

tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào 

giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà Nhà cung cấp tham gia chào giá) và các tài liệu liên 

quan khác (nếu có). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 

- Các khoa/ phòng trung tâm (để biết); 

- TCHC (để đăng tải); 

- Lưu VT, TCGXDKH&LCNT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Hoàng Kiên 

 

  



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

 (Kèm theo yêu cầu báo giá số: 494/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 18/2/2026 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản của 

hàng hóa  

1 

Tủ bảo quản 

mẫu (Tủ bảo 

quản mẫu (- 

86 độ C) 

1 Cái 

I. YÊU CẦU CHUNG 

Tình trạng: Mới 100% 

Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau 

Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng 

II. CẤU HÌNH CUNG CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC 

TỐT HƠN) 

1. Máy chính: 01 chiếc 

2. Giá để mẫu: ≥ 03 chiếc 

3. Chìa khóa: ≥ 01 bộ 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC 

TỐT HƠN) 

1. Máy chính: 

Chất làm lạnh: HC hoặc R290/R170 hoặc  tương đương 

Độ ồn ≤ 60 dB 

Nhiệt độ làm lạnh: ≤ -86 độ C 

Có chế độ cài đặt và điều khiển nhiệt độ 

Bộ điều khiển: Bộ vi xử lý, bộ nhớ 

Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương 

Có cảnh báo: Chào rõ 

Phương thức cảnh báo: Chào rõ 

Cảm biến nhiệt độ: Có 

Vật liệu cách nhiệt: có 

Tủ dạng đứng 

Dung tích: ≥ 500 lít 
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STT Danh mục 

hàng hóa 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản của 

hàng hóa  

Vật liệu bên ngoài: Chào rõ 

Vật liệu bên trong: Chào rõ 

Khóa cửa ngoài: Có 

Cửa trong: Chào rõ 

2. Giá để mẫu: 

Tối thiểu ≥ 3 giá 

IV. Yêu cầu khác 

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành 

thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ 

(CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. 

- Bảo hành 12 tháng. 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt  

2 
Tủ bảo quản 

chất chuẩn 
1 Cái 

1. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

- Tình trạng: Mới 100% 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

Yêu cầu có 3 vùng kiểm soát nhiệt độ độc lập:  

+Vùng âm sâu: có khả năng làm lạnh âm sâu đến -30 độ C 

+ Vùng bảo quản mát: Nhiệt độ bảo quản trong khoảng 0-10 

độ C 

+ Vùng bảo quản mát: Nhiệt độ bảo quản trong khoảng : 10-30 

độ C. 

3. Yêu cầu khác 

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành 

thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ 

(CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. 

- Bảo hành 12 tháng. 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt 

3 
Máy lấy mẫu 

khí 
5 Cái 

1. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 
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STT Danh mục 

hàng hóa 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản của 

hàng hóa  

- Tình trạng: Mới 100% 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

Đáp ứng yêu cầu lấy mẫu của các phương pháp lấy mẫu và 

phân tích được qui định trong QCVN 01:2025/BYT ban hành 

kèm theo thông tư TT09/2025/TT-BYT ngày 28/4/2025 và 

Thông tư 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019  

3. Yêu cầu khác 

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành 

thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ 

(CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. 

- Bảo hành 12 tháng. 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt 

4 
Máy đo ánh 

sáng 
4 Cái 

1. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

- Tình trạng: Mới 100% 

2. Cấu hình 

 Máy chính: 01 máy (máy chính với cảm biến và nắp chụp cảm 

biến) 

 Phụ kiện:  

Hộp hoặc túi đựng bảo vệ: 01 cái 

Dây đeo: 01 cái 

Dây cáp USB: 01 cái 

Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

3. Đặc tính kỹ thuật 

 Dải đo : 

 - Lux :  0 - ≤ 100.000 lux  

 - Sai số của máy với Luxmet theo TCVN 5176:1990 (Chiếu 

sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi) 

 - Độ phân giải: ≤ 0,1 Lux (hoặc tự động điều chỉnh theo thang 

đo) 

 - Vật liệu cấu tạo: chống nước 

 - Bộ cảm biến đồng bộ theo thiết bị có nắp đậy 

 - Màn hình LCD 
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STT Danh mục 

hàng hóa 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản của 

hàng hóa  

 - Giao tiếp: Cổng USB hoặc tương đương 

4. Yêu cầu khác 

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành 

thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ 

(CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. 

- Bảo hành 12 tháng. 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt 
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PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 494/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 18/2/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT HÀNG HÓA  

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

 Chúng tôi, Công ty…. xin cung cấp các thông tin của hàng hóa chào giá với các thông tin như sau: 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thương mại, ký mã hiệu, Chủ sở hữu, 

hãng sản xuất, xuất xứ 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

(Nếu là 

thiết bị y 

tế) 

Số đăng ký lưu 

hành hoặc số 

giấy phép nhập 

khẩu 

(Nếu là thiết bị y 

tế) 

Đơn 

vị 

tính 

             

             

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị) 

Công ty… cam kết những nội dung trên là chính xác và đầy đủ. Trường hợp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ Công ty … xin chịu 

trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành. 

............., ngày ... tháng ...  năm ..... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 494/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 18/2/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 494/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 18/2/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ: 

STT Tên hàng hóa 
Ký, mã, nhãn hiệu, model, 

hãng sản xuất 
Mã HS 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1                

2                

n ...               

Giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn tại nơi sử dụng và các chi phí liên quan (nếu có). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 03/02/2026.  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

*)  Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải 

gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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